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ABSTRACT 

This study aimed to investigate effect of jackfruit leaves (JL) and young jackfruit 

by-product (YJ) replace for elephant grass (EG) on in vitro digestibility, 

ruminal fermentation and CH4 production using rumen fluid from 4 male 

Saanen F2 goats (♂ Saanen × ♀ Bach Thao). The experiment was conducted 

as a completely randomized design including 5 treatments and 4 replicates. The 

treatments, beside 40% dry matter (DM) from concentrated feed for all diets, 

were diffent replacing of EG by JL and/or YJ, as follows: NT1 – 60% EG, NT2 

– 30% EG + 30% YJ, NT3 – 30% EG + 30% JL, NT4 – 30% EG + 15% YJ + 

15% JL, and NT5 30% YJ + 30% JL. Results showed that total VFA 

concentration was higher in NT3 and NT5 (73.0 vs 74.8%) compared with the 

lowest value (57.7%) in NT1 (P<0.05). In vitro true digestibility was 78.5% in 

NT5 while this was only 68.5% in NT1 (P<0.001). Feeding NT5 resulted in an 

increase (P<0,001) of in vitro neutral detergent fiber (45.0%) compared with 

NT1 (42.0%). Concentration of CH4 expressed as mL/g DM reduced by 17.3% 

in NT5 relative to NT1 (P<0.01). Overall, combined data suggest that use of 

NT5 diet is effective in reducing in vitro CH4 production while allowing 

improvements in digestibility and ruminal VFA concentration in goats. 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng lá mít 

(LM) và trái mít non phụ phẩm (TM) thay thế cho cỏ voi (CV) đến tỷ lệ tiêu hoá, 

lên men dạ cỏ và sinh khí methane (CH4) in vitro sử dụng dịch dạ cỏ từ 4 con 

dê đực lai Saanen F2 (♂ Saanen × ♀ Bách Thảo). Thí nghiệm được thiết kế 

theo mô hình hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức (NT) và 4 lần lặp lại. Ở 

tất cả các NT, thức ăn hỗn hợp được cố định ở mức 40% DM. Năm NT thí 

nghiệm được xây dựng từ sự thay thế LM và/hoặc TM cho CV trong khẩu phần, 

cụ thể như sau: 60% CV (NT1), 30% CV + 30% TM (NT2), 30% CV + 30% 

LM (NT3), 30% CV + 15% TM + 15% LM (NT4), và 30% TM + 30% LM 

(NT5). Kết quả cho thấy acid béo bay hơi (VFA) tổng số thấp nhất ở NT1 

(57,7%) và cao hơn ở NT3 (73,0%) và NT5 (74,8%) (P<0,05). Tỷ lệ tiêu hóa 

thật in vitro cao nhất ở NT5 (78,5%) và thấp nhất ở NT1 (68,5%) (P<0,001). 

Tỷ lệ tiêu hóa xơ trung tính in vitro cao nhất ở NT5 (45,0%) và thấp nhất ở NT2 

(42,0%) (P<0,001). Hàm lượng khí CH4 (mL/g DM) giảm 17,3% ở NT5 so với 

NT1 (P<0,01). Kết quả cho thấy NT5 là khẩu phần phù hợp cho việc cải thiện 

tỷ lệ tiêu hóa, VFA dạ cỏ và giảm sinh khí CH4 ở dê trong điều kiện in vitro. 
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1. GIỚI THIỆU 

Gia súc nhai lại (GSNL) bao gồm dê thịt và dê 

sữa giữ một vai trò quan trọng trong hệ thống dinh 

dưỡng và thực phẩm bền vững, vì dê có thể chuyển 

hóa một cách hiệu quả các nguồn thức ăn có giá trị 

thấp thành thực phẩm có giá trị cao như thịt và sữa 

cung cấp cho con người. Những năm gần đây, việc 

phát triển chăn nuôi dê ngày một tăng, trung bình 

+15,5%/năm do nhu cầu ngày một cao của thị 

trường và dịch bệnh gia tăng ở các loài gia súc gia 

cầm khác. Theo Tổng cục Thống kê (2021) tổng đàn 

dê cả nước là 2.654.573 con, trong đó Đồng bằng 

sông Cửu Long (ĐBSCL) có 413.361 con. Tuy 

nhiên, việc phát triển chăn nuôi dê cũng đối mặt với 

thách thức rất lớn về việc phải đảm bảo nguồn thức 

ăn xanh cho sự phát triển và sản xuất tốt của dê. Ở 

lĩnh vực môi trường, việc thải ra một lượng đáng kể 

khí methane (CH4) gây hiệu ứng nhà kính từ hoạt 

động chăn nuôi GSNL nói chung và chăn nuôi dê 

nói riêng cũng được xã hội vô cùng quan tâm 

(O’Mara, 2011). 

Distel et al. (2020) cho rằng việc thay thế các 

nguồn thức ăn truyền thống trong chăn nuôi bằng 

các nguồn thức ăn thay thế sẽ giúp GSNL lựa chọn 

thức ăn có lợi cho sức khỏe, dinh dưỡng của chúng, 

đồng thời giảm các tác động tiêu cực đến môi trường 

gây ra bởi các hệ thống nông nghiệp. Khi so sánh 

với các loài GSNL khác thì dê có khả năng cao trong 

việc tiếp nhận đa dạng các nguồn thức ăn mới khác 

nhau (Shaheen et al., 2020). Chính vì vậy, việc phát 

hiện và sử dụng một cách hiệu quả các nguồn thức 

ăn xanh mới để bổ sung và thay thế cho các thức ăn 

xanh truyền thống trong chăn nuôi dê là vô cùng 

quan trọng. 

Ở nước ta, nguồn thức ăn xanh từ sản xuất nông 

nghiệp rất đa dạng và có trữ lượng rất lớn. Trong đó, 

mít là cây dễ trồng và đang phát triển rất mạnh vào 

những năm gần đây do mang lại nguồn lợi kinh tế 

cao. Theo Cục Trồng trọt (2019), năm 2018 cả nước 

có 26.174 ha mít, sản lượng 307.534 tấn. Trong đó, 

vùng ĐBSCL có diện tích lớn nhất cả nước với 

10.105 ha; chiếm 38,6% tổng diện tích và 37,1% sản 

lượng cả nước. Diện tích trồng mới diễn ra nhanh 

nhất tại các tỉnh ĐBSCL. Trong năm 2017, nếu diện 

tích trồng mới chỉ 581 ha thì sang năm 2018 lên tới 

2.407 ha, tăng gấp 4,15 lần. Trong năm 2019, diện 

tích trồng mới khoảng 1.140 ha, tập trung tại tỉnh 

Tiền Giang, Hậu Giang và Cần Thơ (Cục Trồng trọt, 

2019). Chính vì vậy, phụ phẩm từ mít, đặc biệt trái 

mít non loại thải là rất lớn, có thể sử dụng làm thức 

ăn cho chăn nuôi dê. Thêm vào đó, lá mít được xem 

là thức ăn ưa thích của dê (Van et al., 2005), có hàm 

lượng đạm thô là 15,3% (Lâm Phước Thành, 2020), 

cao gấp 1,5 lần so với cỏ. Lá mít có 33,2% tannin 

tổng số (Mui et al., 2002), trong đó 17,9% là tannin 

cô đặc (Malik et al., 2017). Tannin cô đặc đã được 

ghi nhận làm giảm sự sản sinh khí CH4 ở GSNL 

(Malik et al., 2017). 

Thực tế trên cho thấy lá và trái mít non có tiềm 

năng và sản lượng rất lớn để làm thức ăn cho dê. Tuy 

nhiên, hai nguồn phụ phẩm có tiềm năng lớn này 

chưa được người dân khai khác hiệu quả để phục vụ 

cho chăn nuôi dê và có rất ít những đánh giá một 

cách khoa học về ảnh hưởng của lá và trái mít non 

lên tiêu hoá, lên men dạ cỏ và sinh khí CH4 ở dê. 

Chính vì thế, đề tài được thực hiện nhằm đánh giá 

tác động của việc sử dụng lá và trái mít non đến các 

thông số lên men, tỷ lệ tiêu hóa và sự sản sinh khí 

CH4 ở dê trong điều kiện in vitro. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Thời gian và địa điểm 

Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 9/2020-

12/2020 tại Trại chăn nuôi thực nghiệm, Khoa Phát 

triển Nông thôn (Khu Hoà An, Trường Đại học Cần 

Thơ) và Phòng thí nghiệm Kỹ thuật chăn nuôi 

GSNL, Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, 

Trường Đại học Cần Thơ. 

2.2. Đối tượng 

Bốn con dê đực lai Saanen F2 (♂ Saanen×♀ 

Bách Thảo), 6 tháng tuổi, khối lượng 19,8 ± 1,93 kg 

được nuôi tại trại dê ở Khu Hòa An, Trường Đại học 

Cần Thơ. Dê được nuôi trên chuồng sàn với 4 ngăn, 

mỗi ngăn nhốt 1 con (1,2 m × 1,5 m × 1 m; dài × 

rộng × cao). Dê được cho ăn 2 lần/ngày, lần lượt lúc 

7 và 17 h với khẩu phần theo tỷ lệ thức ăn hỗn hợp 

(TĂHH):cỏ voi là 40:60 (%DM) trong 1 tuần trước 

khi tiến hành lấy dịch dạ cỏ. Dê được cung cấp đầy 

đủ nước uống sạch hằng ngày. 

2.3. Thức ăn trong thí nghiệm 

Cỏ voi được cắt ở trại thực nghiệm chăn nuôi ở 

Khu Hòa An, Trường Đại học Cần Thơ. Lá mít và 

trái mít non phụ phẩm sử dụng trong thí nghiệm là 

từ cây mít Thái (giống Changai) 3-3,5 năm tuổi. Lá 

mít phụ phẩm được thu từ việc tỉa bỏ những cành 

đực và cành xấu của cây mít từ 3 hộ dân trồng mít ở 

thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 

Giang. Trái mít non phụ phẩm (<1 kg/trái) được thu 

từ việc tỉa bỏ bớt các trái mít non của hộ dân trồng 

mít ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang. Mẫu cỏ voi, lá mít và trái mít non sau khi thu, 

được cắt ngắn khoảng 0,5-1 cm, sấy ở nhiệt độ 60°C 

trong 48 giờ, sau đó được nghiền mịn để phân tích 

thành phần hóa học. 
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2.4. Dịch dạ cỏ và dung dịch nuôi cấy 

Dịch dạ cỏ được lấy từ 4 con dê (200 mL/con) 

vào buổi sáng trước khi cho ăn. Sau khi lấy, dịch dạ 

cỏ được đựng riêng trong 4 bình thủy cách nhiệt và 

vận chuyển ngay đến phòng thí nghiệm thuộc Khoa 

Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. Sau đó, 

dịch dạ cỏ được lọc qua các lỗ lưới 1 mm trước khi 

tiến hành thí nghiệm. 

Dung dịch nuôi cấy (medium) được chuẩn bị 

theo phương pháp của Menke and Steingass (1988) 

với vài điều chỉnh về hàm lượng các khoáng chất 

như sau: giảm KH2PO4 từ 6,2 g xuống còn 6,0 g 

(dung dịch khoáng đa lượng); tăng FeCl2.6H2O từ 

0,8 g lên 8,0 g (dung dịch khoáng vi lượng). Ngoài 

ra, dung dịch medium cũng được bổ sung thêm L-

cysteine hydrochloride và sodium sulphide. Dung 

dịch medium được chuẩn bị và sử dụng trong ngày 

tiến hành thí nghiệm in vitro. 

2.5. Bố trí thí nghiệm và khẩu phần 

Thí nghiệm được chia thành hai thí nghiệm nhỏ: 

Thí nghiệm 1 áp dụng kỹ thuật sinh khí trong 

syringe 100 mL ở điều kiện in vitro để đánh giá về 

khí tổng số và khí CH4 sinh ra. Thí nghiệm 2 sử dụng 

bình ủ thủy tinh 50 mL để đánh giá về tỷ lệ tiêu hóa 

và sự lên men ở điều kiện in vitro. Cả 2 thí nghiệm 

đều được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm 

thức và 4 lần lặp lại (Bảng 1). 

Bảng 1. Tỷ lệ thực liệu và thành phần hóa học của khẩu phần 

Thực liệu Nghiệm thức1 

NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

Tỷ lệ thực liệu, %DM      

Thức ăn hỗn hợp2 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Cỏ voi 60,0 30,0 30,0 30,0 - 

Trái mít non - 30,0 - 15,0 30,0 

Lá mít - - 30,0 15,0 30,0 

Tổng cộng 100 100 100 100 100 

Thành phần hóa học của khẩu phần, %DM      

DM 45,4 45,8 51,0 48,4 51,4 

OM 90,7 91,2 88,8 90,0 89,2 

CP 11,5 12,5 13,6 13,0 14,5 

NDF 54,3 46,3 47,1 46,7 39,1 

DM: vật chất khô, OM: vật chất hữu cơ, CP: đạm thô, NDF: xơ trung tính.  

1NT1: 40% TĂHH + 60% cỏ voi, NT2: 40% TĂHH + 30% cỏ voi + 30% trái mít non, NT3: 40% TĂHH + 30% cỏ voi + 

30% lá mít, NT4: 40% TĂHH + 30% cỏ voi + 15% trái mít non+ 15% lá mít, NT5: 40% TĂHH + 30% trái mít non + 

30% lá mít 

2Thức ăn hỗn hợp (100% DM) gồm có: 10,1% bắp vàng, 10,1 cám gạo tẻ, 8,5% bánh dầu đậu nành, 9,6% bánh dầu 

dừa, 0,2% bột đá vôi (CaCO3), 0,3% DCP, 1,0% premix vi khoáng và vitamin và 0,3% muối ăn (NaCl). 

2.6. Tiến hành thí nghiệm in vitro 

Mẫu thức ăn được cân 0,625 g tương ứng với các 

nghiệm thức, cho vào syringe thủy tinh có dung tích 

100 mL, sau đó thêm 50 mL dung dịch ủ gồm 

medium và dịch dạ cỏ (tỷ lệ 4:1). Các syringe được 

ủ trong water bath lắc tự động (Model: WNB 45, 

Memmert, Đức) ở 120 vòng/phút và 39°C trong 48 

h. Lượng khí sinh ra được ghi nhận ở các thời điểm 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 24, 36 và 48 h. Khí sinh ra được 

thu và trữ trong túi trữ khí chuyên dụng (22952, 

Restek, US). Hàm lượng các loại khí sinh ra được 

xác định ở thời điểm 48 h. 

Việc xác định tỷ lệ tiêu hoá và các thông số lên 

men dạ cỏ được thực hiện trên các bình ủ có dung 

tích 50 mL. Các bình thí nghiệm được ủ trong tủ ủ 

lắc tự động (ISF-7200R, Jeiotech, Hàn Quốc). Ở 

thời điểm 24h sau khi ủ, các bình ủ được lấy ra để 

xác định pH, NH3-N và tổng số acid béo bay hơi 

(volatile fatty acids, VFA). Mẫu dịch dạ cỏ được xác 

định giá trị pH bằng máy đo pH điện tử (Model: 

HI5522, Hanna Instruments, Mỹ). Mẫu dịch dạ cỏ 

sau đó được lọc qua 2 lớp vải cotton và phần dịch 

được acid hóa với dung dịch H2SO4 1 M theo tỷ lệ 

10:1, trữ đông ở -20°C đến khi phân tích hàm lượng 

NH3-N và VFA. Tỷ lệ tiêu hóa thật (IVTD) và xơ 

trung tính (IVNDFD) in vitro được xác định tại thời 

điểm 48 h theo phương pháp của Van Soest and 

Robertson (1985). 

2.7. Phương pháp phân tích và tính toán 

Mẫu thức ăn được phân tích vật chất khô (DM), 

vật chất hữu cơ (OM) và đạm thô (CP) theo phương 

pháp của AOAC (1990). Xơ trung tính (NDF) được 
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phân tích theo phương pháp của Van Soest et al. 

(1991). Thành phần hóa học được tính toán và trình 

bày dựa trên DM. Hàm lượng NH3-N trong dịch dạ 

cỏ được phân tích theo phương pháp Kjeldahl 

(AOAC, 1990), trong khi đó nồng độ VFA được xác 

định bằng phương pháp chưng cất (Barnett & Reid, 

1957). Nồng độ các khí sinh ra được xác định bằng 

máy phân tích thành phần khí tự động (Model: 

GeoTech GA5000, Queensway, UK).  

IVTD (%) = 100 × (DM của thức ăn được sử 

dụng để ủ - lượng NDF còn lại sau ủ) / DM của thức 

ăn được sử dụng để ủ. 

IVNDFD (%) = 100 × (NDF của thức ăn được 

sử dụng để ủ - lượng NDF còn lại sau ủ) / NDF của 

thức ăn được sử dụng để ủ. 

2.8. Xử lý số liệu 

Số liệu thô được xử lý sơ bộ trên phần mềm 

Microsoft Excel 2019, sau đó được phân tích 

phương sai theo mô hình tuyến tính tổng quát trên 

phần mềm Minitab 16.2. Mô hình thống kê được sử 

dụng là Yij = μ + Ti + εij. Trong đó, Yij = biến phụ 

thuộc, μ = trung bình của chỉ tiêu nghiên cứu, Ti = 

ảnh hưởng cố định của nghiệm thức; εij = sai số ngẫu 

nhiên. Sự khác biệt thống kê được trình bày khi 

P<0,05 và xu hướng thí nghiệm được trình bày khi 

0,05≤P<0,10. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê được 

kiểm định bằng phương pháp so sánh Tukey sau khi 

phép thử F có ý nghĩa. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thành phần hóa học của thực liệu thí 

nghiệm 

Hàm lượng DM của cỏ voi trong thí nghiệm là 

15,2% (Bảng 2), tương đương với kết quả của Viện 

Chăn nuôi Quốc gia (1995) là 15,8%. Lá mít được 

sử dụng trong thí nghiệm có DM là 34,1%, thấp hơn 

số liệu công bố của Pathoummalangsy et al. (2008) 

là 36,5%. Lá mít trong thí nghiệm có hàm lượng CP 

là 14,1%, cao hơn 2 lần so với hàm lượng CP của cỏ 

voi. Đạm thô của lá mít trong thí nghiệm này cao 

hơn nghiên cứu của Kouch et al. (2003) là 12,8% và 

thấp hơn nghiên cứu của Devendra (1992) là 15,1%. 

Đạm thô của cỏ voi trong thí nghiệm này tương 

đương với nghiên cứu của Kha et al. (2020) là 

7,27%. Khoáng tổng số của lá mít (15,2%) thì cao 

hơn so với cỏ voi và trái mít non trong thí nghiệm. 

Lá mít và trái mít non có NDF tương đương nhau 

(42,8 và 45,3%), trong khi thành phần này trong cỏ 

voi là lên đến 69,3%. 

Bảng 2. Thành phần hóa học của thực liệu 

Thực liệu 
Thành phần hóa học (%DM) 

DM OM Ash CP NDF 

Thức ăn hỗn hợp 90,6 89,8 7,70 18,0 31,8 

Cỏ voi 15,2 91,3 8,68 7,22 69,3 

Trái mít non 16,6 92,8 7,19 10,3 42,8 

Lá mít 34,1 84,9 15,2 14,1 45,3 

DM: vật chất khô, OM: vật chất hữu cơ, Ash: khoáng 

tổng số, CP: đạm thô, NDF: xơ trung tính. 

3.2. Các thông số lên men và tỷ lệ tiêu hóa 

Sự thay đổi tỷ lệ các loại thức ăn trong khẩu phần 

không ảnh hưởng đến pH và NH3-N ở 24h trong thí 

nghiệm (Bảng 3). Giá trị pH dịch dạ cỏ dao động 

trong khoảng 6,78-6,90, nhìn chung giá trị pH này 

nằm trong khoảng bình thường cho hoạt động của vi 

sinh vật dạ cỏ. Kết quả này tương tự với nghiên cứu 

của Hiltner & Dehority (1983), thừa nhận rằng pH 

tối ưu trong dạ cỏ phải từ 6,6 đến 7,0; khi chỉ số pH 

thấp sẽ có vấn đề trong tiêu hóa xơ (Pitt et al., 1996). 

Hàm lượng NH3-N dao động trong khoảng 41,0-

44,8 mg/dL. Belasco (1954) cho rằng mức tiêu hóa 

xơ (cellulose) sẽ cao nhất khi hàm lượng NH3-N 

trong dạ cỏ là 43 mg/dL. Hàm lượng VFA sinh ra 

sau 24h có sự khác biệt có ý nghĩa (P<0,05). VFA 

sinh ra thấp nhất ở NT1 với 57,7 mM và cao hơn ở 

NT3 và NT5, điều này cho thấy nguồn xơ từ lá mít 

là loại dễ lên men. 

Bảng 3. Các thông số lên men và tỷ lệ tiêu hóa 

Chỉ tiêu1 
Nghiệm thức2 

SEM P 
NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

pH 24h 6,80 6,83 6,84 6,90 6,78 0,04 0,327 

NH3-N 24h, mg/dL 44,5 43,4 41,0 44,1 44,8 1,62 0,489 

VFA 24h, mM 57,7b 65,2ab 73,0a 68,8ab 74,8a 3,43 0,022 

IVTD 48h, % 68,5d 71,1c 74,2b 73,4b 78,5a 0,39 <0,001 

IVNDFD 48h, % 42,0a 37,6b 45,3a 43,2a 45,0a 0,84 <0,001 

1VFA: acid béo bay hơi, IVTD: tỷ lệ tiêu hóa thật in vitro, IVNDFD: tỷ lệ tiêu hóa xơ trung tính in vitro. 2NT1: 40% 

TĂHH + 60% cỏ voi, NT2: 40% TĂHH + 30% cỏ voi + 30% trái mít non, NT3: 40% TĂHH + 30% cỏ voi + 30% lá mít, 

NT4: 40% TĂHH + 30% cỏ voi + 15% trái mít non+ 15% lá mít, NT5: 40% TĂHH + 30% trái mít non + 30% lá mít. a-

d: các giá trị cùng hàng có ít nhất 1 ký tự giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa. 
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Trong thí nghiệm này, IVTD ở 48 h dao động 

trong khoảng 68,5-78,5%, kết quả này phù hợp với 

nghiên cứu của Lâm Phước Thành (2020) là 65,1-

79,3%. IVTD sau 48 h tăng dần đều từ NT1 đến NT5 

(P<0,001), như vậy có thể thấy khi giảm dần mức cỏ 

voi và tăng tỷ lệ lá mít, trái mít trong khẩu phần thì 

cho tỷ lệ tiêu hóa tốt hơn ở điều kiện in vitro. Tỷ lệ 

tiêu hóa xơ trung tính thấp nhất ở NT2 (37,6%), cao 

nhất ở NT3 (45,3%) và không có sự khác biệt giữa 

các nghiệm thức còn lại (P<0,001). Điều này chứng 

minh lá mít chứa nguồn xơ dễ tiêu hoá, trong khi 

thành phần xơ trong trái mít là rất khó tiêu. 

3.3. Lượng khí sinh ra 

Bảng 4 cho thấy tổng lượng khí sinh ra ở NT5 

thấp hơn các nghiệm thức còn lại (P<0,05). Nguyên 

nhân làm tổng lượng khí sinh ra thấp ở NT5 là do 

lượng khí CH4 và CO2 (P<0,05) giảm, tuy H2S có 

tăng (P<0,05) nhưng ảnh hưởng không đáng kể đến 

lượng khí tổng số (H2S chỉ chiếm 0,3-0,47% tổng 

lượng khí sinh ra). Nhìn chung, nồng độ khí CH4 

sinh ra không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức 

(P>0,05), tuy nhiên NT5 làm giảm lượng khí CH4 

sinh ra so với NT1 khi tính theo mL và mL/g DM 

lần lượt là 17,2 và 17,4% (P<0,01). Lượng khí CH4 

sinh ra trong thí nghiệm dao động trong khoảng 

30,0-36,3 mL/g DM, cao hơn với nghiên cứu của 

Lâm Phước Thành (2020) khi sử dụng lá mít thay 

thế cho cỏ sả có lượng khí sinh ra trong 48 h là 19,4-

25,6 mL/gDM.

Bảng 4. Lượng khí sinh ra (48h) 

Chỉ tiêu1 
Nghiệm thức2 

SEM P 
NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

Khí tổng số 

mL 145a 143a 141ab 145a 128b 3,41 0,015 

mL/g DM 232a 229a 226ab 232a 205b 5,46 0,015 

mmol/g DM 10,4a 10,2a 10,1ab 10,4a 9,1b 0,24 0,015 

Khí CH4 

   % 15,7 15,6 15,2 15,5 14,7 0,41 0,438 

   mL 22,7a 22,3a 21,4ab 22,5a 18,8b 0,72 0,007 

   mL/g DM 36,3a 35,6a 34,2ab 36,0a 30,0b 1,15 0,007 

Khí CO2        

   % 59,0 59,6 59,0 60,4 58,3 1,11 0,744 

   mL 85,2a 85,2ab 83,3ab 87,5a 74,6b 2,55 0,021 

   mL/g DM 136a 136ab 133ab 140a 119b 4,07 0,021 

Khí H2S        

   % 0,30b 0,33b 0,47a 0,38ab 0,41ab 0,03 0,012 

   mL 43,7b 47,1ab 66,6a 55,0ab 52,5ab 4,72 0,034 

   mL/g DM 69,9b 75,4ab 106,5a 88,1ab 83,9ab 7,55 0,034 
1DM: vật chất khô. 2NT1: 40% TĂHH + 60% cỏ voi, NT2: 40% TĂHH + 30% cỏ voi + 30% trái mít non, NT3: 40% 

TĂHH + 30% cỏ voi + 30% lá mít, NT4: 40% TĂHH + 30% cỏ voi + 15% trái mít non+ 15% lá mít, NT5: 40% TĂHH 

+ 30% trái mít non + 30% lá mít. a, b: các giá trị cùng hàng có ít nhất 1 ký tự giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa. 

3.4. Lượng khí tích lũy 

Hình 1 cho thấy NT5 có lượng khí sinh ra sau 48 

h ủ là thấp nhất. Lượng khí tích lũy ở NT5 sau 24, 

36, 48h lần lượt là 111, 123 và 128 mL với P<0,05. 

Như vậy, khi thay thế hoàn toàn cỏ voi bằng 30% lá 

mít và 30% trái mít non thì lượng khí sinh ra sau 48 

h ủ giảm 11,7%. Trong khi đó, việc sử dụng lá và 

trái mít non trong khẩu phần không ảnh hưởng  

đến lượng khí tổng số tích lũy trong giai đoạn trước 

24 h ủ. 

Lượng khí sinh ra giảm theo lượng lá mít có 

trong khẩu phần, tuy nhiên hàm lượng VFA lại tăng. 

Kết quả này chứng tỏ khí sinh ra giảm khi sử dụng 

lá mít trong khẩu phần không ảnh hưởng đến sự sản 

xuất acid béo bay hơi ở dạ cỏ của dê. Điều này cũng 

chứng tỏ sự lên men ở dạ cỏ diễn ra rất tốt và lượng 

khí sinh ra bị giảm do lượng CH4 sinh ra giảm. Kết 

quả này phù hợp với nghiên cứu của Martin et al. 

(2008) và Malik et al. (2017), sử dụng các hợp chất 

thứ cấp trong cây thức ăn như tannin đã có tác dụng 

ngăn chặn sản xuất CH4 trong quá trình lên men ở 

dạ cỏ. Đối với thức ăn chứa tannin, việc ức chế quá 

trình sinh CH4 chủ yếu là do tannin cô đặc. Thức ăn 

chứa tannin sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hình thành 

CH4 hoặc ảnh hưởng gián tiếp bằng cách giảm tạo 

hydro do tỷ lệ tiêu hóa thức ăn ở dạ cỏ thấp hơn 

(Tavendale et al., 2005). Kết quả thí nghiệm này cho 
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thấy tannin từ lá và trái mít non đã ảnh hưởng trực 

tiếp đến hình thành CH4, khi mà tỷ lệ tiêu hoá thật 

in vitro ở nghiệm thức chứa lá và trái mít non cao 

hơn nghiệm thức đối chứng. 

 
Hình 1. Lượng khí tích lũy theo thời gian ủ 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1. Kết luận 

Nghiệm thức NT3 (40% TĂHH + 30% cỏ voi + 

30% lá mít) và NT5 (40% TĂHH + 30% trái mít non 

+ 30% lá mít) có hàm lượng VFA sinh ra cao hơn 

lần lượt là 26,5% và 29,7% so với NT1. Nghiệm 

thức NT5 có tỷ lệ tiêu hóa thật in vitro cao nhất và 

đồng thời giảm sinh khí CH4 ở in vitro đến 17,3% 

so với NT1. Kết quả thí nghiệm cho thấy thay thế cỏ 

voi bằng 30% trái mít non + 30% lá mít là giải pháp 

hiệu quả để cải thiện tỷ lệ tiêu hóa, VFA dạ cỏ và 

giảm sinh khí CH4 ở dê trong điều kiện in vitro. Do 

đó, việc sử dụng 30% trái mít non + 30% lá mít thay 

thế cho cỏ voi trong khẩu phần của dê có thể giúp sử 

dụng có hiệu quả các nguồn thức ăn sẵn có, tăng 

năng suất gia súc và thân thiện với môi trường. 

4.2. Đề xuất 

Việc thực hiện thêm các nghiên cứu trên gia súc 

sử dụng lá và trái mít non trong khẩu phần với thời 

gian thí nghiệm dài hơn và số lượng gia súc nhiều 

hơn để đánh giá về ảnh hưởng của lá và trái mít non 

phụ phẩm lên năng suất và chất lượng thịt và sữa là 

cần thiết. 
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